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3.1. Mô hình quan hệ3.1. Mô hình quan hệ

 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (gọi tắt là Mô hình quan hệ) Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (gọi tắt là Mô hình quan hệ) 

 Do E.F Codd đề xuất năm 1971Do E.F Codd đề xuất năm 1971

 Mô hình này bao gồm:Mô hình này bao gồm:

 Một Một hệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệuhệ thống các ký hiệu để mô tả dữ liệu dưới dạng  dưới dạng 

dòng và cột như quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, dòng và cột như quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, 

khóa ngoại, ...khóa ngoại, ...

 Một Một tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệutập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu như phép  như phép 

toán tập hợp, phép toán quan hệtoán tập hợp, phép toán quan hệ

 Ràng buộc toàn vẹnRàng buộc toàn vẹn quan hệ quan hệ



  

3.2. Các khái niệm của mô hình quan hệ3.2. Các khái niệm của mô hình quan hệ

3.2.1. Miền (Domain)3.2.1. Miền (Domain)

3.2.2. Thuộc tính (Attribute)3.2.2. Thuộc tính (Attribute)

3.2.3. Lược đồ quan hệ (Relation scheme)3.2.3. Lược đồ quan hệ (Relation scheme)

3.2.4. Quan hệ (Relation) 3.2.4. Quan hệ (Relation) 

3.2.5. Bộ giá trị (tuple)  3.2.5. Bộ giá trị (tuple)  

3.2.6. Thể hiện của quan hệ (view)3.2.6. Thể hiện của quan hệ (view)

3.2.7. Khóa (key)3.2.7. Khóa (key)



  

3.2.1. Miền (Domain)3.2.1. Miền (Domain)

 Một miền D là một tập hợp các giá trị nguyên tố, hiểu theo Một miền D là một tập hợp các giá trị nguyên tố, hiểu theo 

nghĩa mỗi giá trị trong miền không thể phân chia trong phạm nghĩa mỗi giá trị trong miền không thể phân chia trong phạm 

vi mô hình quan hệvi mô hình quan hệ

 Để đặc tả một miền người ta chỉ ra một Để đặc tả một miền người ta chỉ ra một tên miềntên miền, một , một kiểu kiểu 

dữ liệudữ liệu và  và khuôn dạng dữ liệukhuôn dạng dữ liệu

 Ví dụ: Ví dụ: 

 Miền của Mã sinh viên là một tập hợp các dãy ký tự có độ dài Miền của Mã sinh viên là một tập hợp các dãy ký tự có độ dài 

từ 5 đến 8, bắt đầu là một chữ cáitừ 5 đến 8, bắt đầu là một chữ cái

 Miền của Họ tên là một tập các dãy chữ cái có độ dài không Miền của Họ tên là một tập các dãy chữ cái có độ dài không 

quá 35quá 35



  

3.2.2. Thuộc tính (Attribute)3.2.2. Thuộc tính (Attribute)

 Thuộc tính là một tính chất riêng biệt của một đối tượng cần Thuộc tính là một tính chất riêng biệt của một đối tượng cần 

được lưu trữ trong CSDL để phục vụ cho việc khai thác dữ được lưu trữ trong CSDL để phục vụ cho việc khai thác dữ 

liệu về đối tượngliệu về đối tượng  

 Các thuộc tính được phân biệt qua Các thuộc tính được phân biệt qua tên gọitên gọi và phải thuộc  và phải thuộc 

vào một vào một kiểu dữ liệukiểu dữ liệu nhất định (số, chuỗi, ngày tháng, logic,  nhất định (số, chuỗi, ngày tháng, logic, 

hình ảnh,…)hình ảnh,…)

 Trong cùng một đối tượng không được có hai thuộc tính Trong cùng một đối tượng không được có hai thuộc tính 

cùng têncùng tên



  

3.2.2. Thuộc tính (tt)3.2.2. Thuộc tính (tt)

 Ví dụVí dụ  
 Đối tượng Khoa có các thuộc tính Mã khoa, Tên khoa.Đối tượng Khoa có các thuộc tính Mã khoa, Tên khoa.

 Đối tượng Lớp học có thuộc tính Mã lớp, Tên lớp, Niên Đối tượng Lớp học có thuộc tính Mã lớp, Tên lớp, Niên 

khóa, Số học viên…khóa, Số học viên…

 Đối tượng Môn học có thuộc tính Mã môn, Tên môn, Số Đối tượng Môn học có thuộc tính Mã môn, Tên môn, Số 

tín chỉ…tín chỉ…

 Đối tượng Sinh viên có các thuộc tính Mã sinh viên, Tên Đối tượng Sinh viên có các thuộc tính Mã sinh viên, Tên 

sinh viên, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ…sinh viên, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Địa chỉ…

 Đối tượng Giảng viên có các thuộc tính Mã giảng viên, Đối tượng Giảng viên có các thuộc tính Mã giảng viên, 

Tên giảng viên, Học vị, Chuyên ngành...Tên giảng viên, Học vị, Chuyên ngành...



  

3.2.2. Thuộc tính (tt)3.2.2. Thuộc tính (tt)

 Một số kiểu dữ liệu thường dùng:Một số kiểu dữ liệu thường dùng:

 Text (hoặc Character, String, hoặc Char) – kiểu văn bảnText (hoặc Character, String, hoặc Char) – kiểu văn bản

 Number (hoặc Numeric, hoặc float) – kiểu sốNumber (hoặc Numeric, hoặc float) – kiểu số

 Logical (hoặc Boolean) – kiểu luận lýLogical (hoặc Boolean) – kiểu luận lý

 Date/Time – kiểu thời gian: ngày tháng năm + giờ phútDate/Time – kiểu thời gian: ngày tháng năm + giờ phút

 Memo (hoặc VarChar) – kiểu văn bản có độ dài thay đổiMemo (hoặc VarChar) – kiểu văn bản có độ dài thay đổi

 Ví dụ: Ví dụ: 

 Thuộc tính ngày (trong một tháng) có kiểu dữ liệu là số Thuộc tính ngày (trong một tháng) có kiểu dữ liệu là số 

nguyên, miền giá trị từ 1 đến (tối đa là) 31nguyên, miền giá trị từ 1 đến (tối đa là) 31

 Điểm thi có kiểu dữ liệu số nguyên, miền giá trị từ 0 đến 10Điểm thi có kiểu dữ liệu số nguyên, miền giá trị từ 0 đến 10



  

3.2.3. Quan hệ (Relation) 3.2.3. Quan hệ (Relation) 

 Một quan hệ trên một tập các thuộc tính là một tập con của Một quan hệ trên một tập các thuộc tính là một tập con của 

tích Descartes của một hay nhiều miềntích Descartes của một hay nhiều miền

 Quan hệ còn được gọi bằng thuật ngữ khác là Quan hệ còn được gọi bằng thuật ngữ khác là bảngbảng (table) (table)

 Bậc (degree) của một quan hệ là số thuộc tính của quan hệ Bậc (degree) của một quan hệ là số thuộc tính của quan hệ 

đóđó

 Bản số (cardinality) của một quan hệ là số các bộ (tuple) mà Bản số (cardinality) của một quan hệ là số các bộ (tuple) mà 

nó chứa đựngnó chứa đựng



  

3.2.3. Quan hệ (tt) 3.2.3. Quan hệ (tt) 

 Ví dụ:Ví dụ:

 MonHoc (MaMon, TenMon, SoĐVHT) là quan hệ 3 ngôi MonHoc (MaMon, TenMon, SoĐVHT) là quan hệ 3 ngôi 

 HocVien (MaHocVien, TenHocVien, NgaySinh, QueQuan, HocVien (MaHocVien, TenHocVien, NgaySinh, QueQuan, 

MaLop) là quan hệ 5 ngôi MaLop) là quan hệ 5 ngôi 

 GiangVien (MaGiangVien, TenGiangVien, CapHocVi, GiangVien (MaGiangVien, TenGiangVien, CapHocVi, 

ChuyenNganh) là quan hệ 4 ngôiChuyenNganh) là quan hệ 4 ngôi



  

3.2.4. Lược đồ quan hệ (Relation scheme)3.2.4. Lược đồ quan hệ (Relation scheme)

 Tập hợp tất cả các thuộc tính cần quản lý của một đối Tập hợp tất cả các thuộc tính cần quản lý của một đối 

tượng cùng với mối liên hệ (hay tập các ràng buộc) giữa tượng cùng với mối liên hệ (hay tập các ràng buộc) giữa 

chúng được gọi là lược đồ quan hệchúng được gọi là lược đồ quan hệ

 Khi thành lập một lược đồ, người thiết kế thường gắn cho Khi thành lập một lược đồ, người thiết kế thường gắn cho 

nó một ý nghĩa nhất định, gọi là nó một ý nghĩa nhất định, gọi là tân từtân từ của lược đồ quan hệ  của lược đồ quan hệ 

đó đó 

 Nhiều lược đồ quan hệ cùng nằm trong một hệ thống quản Nhiều lược đồ quan hệ cùng nằm trong một hệ thống quản 

lý được gọi là một lý được gọi là một lược đồ CSDLlược đồ CSDL



  

3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt)3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt)

 Lược đồ CSDL để quản lý điểm sinh viên có thể gồm các Lược đồ CSDL để quản lý điểm sinh viên có thể gồm các 

lược đồ quan hệ sau:lược đồ quan hệ sau:

 Sv(MaSV, HoSV, TeNSV, GioiTinh, NgaySinh, MaLop, Sv(MaSV, HoSV, TeNSV, GioiTinh, NgaySinh, MaLop, 

Tinh)Tinh)

 Lop(MaLop, TenLop, SiSo, MaKhoa)Lop(MaLop, TenLop, SiSo, MaKhoa)

 Kh(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)Kh(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)

 Mh(MaMH, TenMH, SoTiet)Mh(MaMH, TenMH, SoTiet)

 Kq(MaSV, MaMH, DiemThi)Kq(MaSV, MaMH, DiemThi)



  

3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt) 3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt) 

 MonHoc (MaMon, TenMon, SoĐVHT) với tân từ: "Mỗi môn học có một MonHoc (MaMon, TenMon, SoĐVHT) với tân từ: "Mỗi môn học có một 

tên gọi cụ thể, được học trong một số đơn vị học trình nhất định và ứng tên gọi cụ thể, được học trong một số đơn vị học trình nhất định và ứng 

với môn học là một mã số duy nhất để phân biệt với mọi môn học khác"với môn học là một mã số duy nhất để phân biệt với mọi môn học khác"

 HocVien (MaHocVien, TenHocVien, NgaySinh, QueQuan, MaLop) với HocVien (MaHocVien, TenHocVien, NgaySinh, QueQuan, MaLop) với 

tân từ: "Mỗi học viên có một họ và tên, ngày sinh, quê quán... và được tân từ: "Mỗi học viên có một họ và tên, ngày sinh, quê quán... và được 

cấp một mã số duy nhất để phân biệt với mọi học viên khác trong cấp một mã số duy nhất để phân biệt với mọi học viên khác trong 

trường, học viên được ghi danh vào một lớp học duy nhất trong trường"trường, học viên được ghi danh vào một lớp học duy nhất trong trường"

 GiangVien (MaGiangVien, TenGiangVien, CapHocVi, ChuyenNganh) với GiangVien (MaGiangVien, TenGiangVien, CapHocVi, ChuyenNganh) với 

tân từ: "Mọi giảng viên đều có họ tên, cấp học vị thuộc một chuyên tân từ: "Mọi giảng viên đều có họ tên, cấp học vị thuộc một chuyên 

ngành nhất định và được gán cho một mã số duy nhất, gọi là ngành nhất định và được gán cho một mã số duy nhất, gọi là 

MaGiangVien, để phân biệt với mọi giảng viên khác trong trường"MaGiangVien, để phân biệt với mọi giảng viên khác trong trường"



  

3.2.5. Bộ (tuple)  3.2.5. Bộ (tuple)  

 Một bộ là các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệMột bộ là các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ

 Bộ cũng thường được gọi là Bộ cũng thường được gọi là mẫu tin hay bản ghimẫu tin hay bản ghi (record) hoặc  (record) hoặc 

dòngdòng của bảng (Row) của bảng (Row)

 Ví dụ: Ví dụ: Đây là 4 bộ giá trị dựa trên các thuộc tính của quan hệ Đây là 4 bộ giá trị dựa trên các thuộc tính của quan hệ 

HocVien:HocVien:

q1 = (SV001, Nguyễn Văn Nam, 27/03/1970, Cần Thơ, QTKD1)q1 = (SV001, Nguyễn Văn Nam, 27/03/1970, Cần Thơ, QTKD1)

q2 = (SV005, Vũ Thị Tuyết Mai, 26/02/1968, Đồng Nai, KTKC1)q2 = (SV005, Vũ Thị Tuyết Mai, 26/02/1968, Đồng Nai, KTKC1)

q3 = (SV014, Hồng Đăng, 30/04/1975, Đồng Nai, CNTK3)q3 = (SV014, Hồng Đăng, 30/04/1975, Đồng Nai, CNTK3)

q4 = (SV015, Lê Hoài Nhớ, 23/03/1965, Long An, CNTK4)q4 = (SV015, Lê Hoài Nhớ, 23/03/1965, Long An, CNTK4)



  

3.2.6. Thể hiện của quan hệ (view)3.2.6. Thể hiện của quan hệ (view)

 Thể hiện (hoặc còn gọi là tình trạng) của quan hệ R, ký hiệu Thể hiện (hoặc còn gọi là tình trạng) của quan hệ R, ký hiệu 

bởi Tbởi TRR, là tập hợp các bộ giá trị của quan hệ R vào một thời , là tập hợp các bộ giá trị của quan hệ R vào một thời 

điểm điểm 

 Ví dụ:Ví dụ:

MaMon TenMon SoDVHT

TCKT Tài chính  k  toánế 4

KTCT Kinh t  chính trế ị 4

TOANC Toán C  sơ ở 4

LTCBC L p trình căn b n Cậ ả 5



  

3.2.7. Khóa (key)3.2.7. Khóa (key)

 Siêu khóa (superkey) của một lược đồ quan hệ R là một tập Siêu khóa (superkey) của một lược đồ quan hệ R là một tập 

hợp gồm một hay nhiều thuộc tính của lược đồ R có tính hợp gồm một hay nhiều thuộc tính của lược đồ R có tính 

chất xác định duy nhất một bộ trong mỗi thể hiện của Rchất xác định duy nhất một bộ trong mỗi thể hiện của R

 Khóa (primary key) của một lược đồ quan hệ là một siêu Khóa (primary key) của một lược đồ quan hệ là một siêu 

khóa của lược đồ này sao cho mọi tập con thực sự của nó khóa của lược đồ này sao cho mọi tập con thực sự của nó 

không phải là siêu khóakhông phải là siêu khóa

Ví dụ: PhongBan(Ví dụ: PhongBan(MaPhong,MaPhong,TenPhong)TenPhong)



  

3.2.7. Khóa (key)3.2.7. Khóa (key)

 Một lược đồ quan hệ có thể có nhiều hơn một khóa, khi đó Một lược đồ quan hệ có thể có nhiều hơn một khóa, khi đó 

mỗi một khóa được gọi là một khóa dự tuyểnmỗi một khóa được gọi là một khóa dự tuyển

 Các thuộc tính tham gia vào một khóa được gọi là thuộc tính Các thuộc tính tham gia vào một khóa được gọi là thuộc tính 

khóa (prime key), ngược lại được gọi là thuộc tính không khóa (prime key), ngược lại được gọi là thuộc tính không 

khóa (non prime key)khóa (non prime key)

 Ví dụ:Ví dụ:

 Sv(Sv(MaSVMaSV, HoSV, TenSV, Nu, NgaySinh, MaLop, Tinh), HoSV, TenSV, Nu, NgaySinh, MaLop, Tinh)

 Lop(Lop(MaLopMaLop, TenLop, SiSo, MaKhoa), TenLop, SiSo, MaKhoa)

 Kh(Kh(MaKhoaMaKhoa, TenKhoa, SoCBGD), TenKhoa, SoCBGD)

 Mh(Mh(MaMHMaMH, TenMH, SoTiet), TenMH, SoTiet)

 Kq(Kq(MaSVMaSV, , MaMHMaMH, DiemThi), DiemThi)



  

3.2.7. Khóa (tt)3.2.7. Khóa (tt)

 Một thuộc tính được gọi là khóa ngoại (foreign key) nếu nó Một thuộc tính được gọi là khóa ngoại (foreign key) nếu nó 

là thuộc tính của một lược đồ quan hệ này nhưng lại là khóa là thuộc tính của một lược đồ quan hệ này nhưng lại là khóa 

chính của lược đồ quan hệ khácchính của lược đồ quan hệ khác  

 Ví dụ:Ví dụ:

 NhanVien(NhanVien(MaNVMaNV, TenNV, HoNV, NgSinh, DChi, Phai, , TenNV, HoNV, NgSinh, DChi, Phai, 

MaPhong)MaPhong)

 PhongBan(PhongBan(MaPhong,MaPhong, TenPhong) TenPhong)



  

Chú ýChú ý

 Một bảng được gọi là một quan hệ Một bảng được gọi là một quan hệ 

(relation)(relation)

 Một dòng trong bảng được gọi là Một dòng trong bảng được gọi là 

một bộ (tuple)một bộ (tuple)

 Một cột trong bảng gọi là một thuộc Một cột trong bảng gọi là một thuộc 

tính ( attribute)tính ( attribute)

 Số lượng các cột trong bảng được Số lượng các cột trong bảng được 

gọi là bậc (degree) của bảnggọi là bậc (degree) của bảng

 Một cột hoặc tập hợp một số cột xác Một cột hoặc tập hợp một số cột xác 

định duy nhất một dòng bên trong định duy nhất một dòng bên trong 

bảng  được gọi là khóa chính của bảng  được gọi là khóa chính của 

bảng (primary key)bảng (primary key)

MaMon TenMon SoDVHT

TCKT Tài chính - kế toán 4

KTCT Kinh tế chính trị 4

TOANC Toán Cơ sở 4

LTCBC Lập trình căn bản C 5



  

3.3. Tính toàn vẹn của quan hệ3.3. Tính toàn vẹn của quan hệ

 Ràng buộc toàn vẹn là một điều kiện bất biến không được vi Ràng buộc toàn vẹn là một điều kiện bất biến không được vi 

phạm trong một CSDLphạm trong một CSDL

 Các kiểu ràng buộc toàn vẹn:Các kiểu ràng buộc toàn vẹn:

 Ràng buộc toàn vẹn thực thểRàng buộc toàn vẹn thực thể

 Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu 

 Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩaRàng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa  

 Null biểu thị một giá trị đặc biệt cho một thuộc tính của một Null biểu thị một giá trị đặc biệt cho một thuộc tính của một 

bộ trong trường hợp không biết giá trị của thuộc tính này hay bộ trong trường hợp không biết giá trị của thuộc tính này hay 

không thể áp dụng thuộc tính này cho bộ đókhông thể áp dụng thuộc tính này cho bộ đó



  

3.3.1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể3.3.1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể

 Toàn vẹn thực thể là ràng buộc Toàn vẹn thực thể là ràng buộc 

phát biểu rằng: phát biểu rằng: Trong một quan Trong một quan 

hệ, giá trị của các bộ tại thuộc hệ, giá trị của các bộ tại thuộc 

tính có tham gia vào khóa chính tính có tham gia vào khóa chính 

không được là rỗng (null)không được là rỗng (null)

 Ví dụ:Ví dụ:

SinhVien(SinhVien(MaSvMaSv, TenSv, Khoa) , TenSv, Khoa) 

MaSv TenSv Khoa

001 Trần Thị Lan Anh CNTT

002 Thái Thiện Kỳ CNTT

003 Nguyễn Văn Hải CNTT

Không được rỗng



  

3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

 Toàn vẹn tham chiếu là ràng buộc phát biểu rằng: Toàn vẹn tham chiếu là ràng buộc phát biểu rằng: Giá trị Giá trị 

của các bộ tại khóa ngoại hoặc phải bằng một giá trị tại của các bộ tại khóa ngoại hoặc phải bằng một giá trị tại 

khóa chính của một bộ nào đó trong quan hệ khác hoặc khóa chính của một bộ nào đó trong quan hệ khác hoặc 

phải bằng rỗngphải bằng rỗng

MaLop TenLop

CNTT01 Công ngh  thông tinệ

TMĐT02 Th ng m i đi n tươ ạ ệ ử

CNTTUD03 Công ngh  thông tin  ng d ngệ ứ ụ

MaSinhVien TenSinhVien MaLop
001 Tr n Th  Lan Anhầ ị CNTT01

002 Thái Thi n Kệ ỳ CNTT01

003 Nguy n Văn H iễ ả CNTT01



  

3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa

 Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa là các quy luật được chỉ định Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa là các quy luật được chỉ định 

bởi NSD hay người quản trị CSDL của một CSDL nào đó, bởi NSD hay người quản trị CSDL của một CSDL nào đó, 

nhằm định nghĩa hay ràng buộc một số khía cạnh nào đó của nhằm định nghĩa hay ràng buộc một số khía cạnh nào đó của 

hoạt độnghoạt động

 Ví dụ:Ví dụ:  Trong CSDL về quản lý học viên của một trường học, Trong CSDL về quản lý học viên của một trường học, 

chúng ta có một số ràng buộc toàn vẹn như sau: chúng ta có một số ràng buộc toàn vẹn như sau: 
 R1 : Mỗi lớp học phải có một mã số duy nhất để phân biệt với mọi lớp R1 : Mỗi lớp học phải có một mã số duy nhất để phân biệt với mọi lớp 

học khác trong trườnghọc khác trong trường

 R2 : Mỗi lớp học phải thuộc một Khoa của trườngR2 : Mỗi lớp học phải thuộc một Khoa của trường

 R3 : Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng với bất cứ sinh R3 : Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng với bất cứ sinh 

viên nào khác viên nào khác 

 R4 : Mỗi sinh viên phải đăng ký vào một lớp của trườngR4 : Mỗi sinh viên phải đăng ký vào một lớp của trường



  

3.4. Các ngôn ngữ quan hệ3.4. Các ngôn ngữ quan hệ

 Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu được phát triển cho mô hình Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu được phát triển cho mô hình 

quan hệ (thường gọi là ngôn ngữ vấn tin, query language) quan hệ (thường gọi là ngôn ngữ vấn tin, query language) 

được chia làm hai nhóm căn bản: được chia làm hai nhóm căn bản: 

 Các ngôn ngữ dựa trên đại số quan hệ (relational Các ngôn ngữ dựa trên đại số quan hệ (relational 

algebra)algebra)

 Các ngôn ngữ dựa trên phép tính quan hệ (relational Các ngôn ngữ dựa trên phép tính quan hệ (relational 

calculus)calculus)

 Cả hai ngôn ngữ được Codd đưa ra năm 1970 và ông đã Cả hai ngôn ngữ được Codd đưa ra năm 1970 và ông đã 

chứng minh rằng chúng tương đương về khả năng diễn tảchứng minh rằng chúng tương đương về khả năng diễn tả



  

3.4.1. Đại số quan hệ3.4.1. Đại số quan hệ

 Đại số quan hệ có một tập các phép toán trên các quan hệĐại số quan hệ có một tập các phép toán trên các quan hệ

 Chúng có nguồn gốc từ lý thuyết tập hợp (mỗi quan hệ Chúng có nguồn gốc từ lý thuyết tập hợp (mỗi quan hệ 

thực chất là một tập hợp)thực chất là một tập hợp)

 Mỗi toán tử nhận một hoặc hai quan hệ làm toán hạng và Mỗi toán tử nhận một hoặc hai quan hệ làm toán hạng và 

cho ra một quan hệ mới (quan hệ kết quả), đến lượt nó cho ra một quan hệ mới (quan hệ kết quả), đến lượt nó 

quan hệ kết quả có thể dùng làm toán hạng cho một toán quan hệ kết quả có thể dùng làm toán hạng cho một toán 

tử kháctử khác

 Những phép toán này cho phép vấn tin và cập nhật cơ sở Những phép toán này cho phép vấn tin và cập nhật cơ sở 

dữ liệu quan hệdữ liệu quan hệ



  

Phép chiếuPhép chiếu

 Định nghĩa: Định nghĩa: Phép chiếu của một quan hệ thực chất là phép Phép chiếu của một quan hệ thực chất là phép 

toán loại bỏ đi một số thuộc tính và chỉ giữ lại những thuộc toán loại bỏ đi một số thuộc tính và chỉ giữ lại những thuộc 

tính còn lại của quan hệ đótính còn lại của quan hệ đó

 Biểu diễn hình thức:Biểu diễn hình thức:

�� XX(r) = {t[x] | t(r) = {t[x] | t�� r}r}

 Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C. Phép chiếu Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C. Phép chiếu 

của r lên hai thuộc tính A và C cho kết quả như sau:của r lên hai thuộc tính A và C cho kết quả như sau:  

    rr     �� A,CA,C (r) (r)

AA   B  B CC �� A     CA     C

aa   b  b  c c a     ca     c

dd   a  a  f f d     fd     f

cc   b  b  d d c     dc     d



  

Phép chiếu (tt)Phép chiếu (tt)

ENO PNO PNAME

E1 P1 Instrumentation

E2 P1 Instrumentation

E2 P2 Database Deve

Ví dụ: Cho quan hệ NHANVIEN:

Tìm kết quả phép chiếu của quan hệ NHANVIEN lên ENO, PNO? 
 

ENO PNO

E1 P1

E2 P1

E2 P2

�� ENO,PNOENO,PNO (NHANVIEN) (NHANVIEN)



  

Phép chọnPhép chọn

 Định nghĩa:Định nghĩa: Phép chọn là phép toán lọc ra một tập con các bộ của  Phép chọn là phép toán lọc ra một tập con các bộ của 

quan hệ đã cho thỏa mãn một điều kiện xác định quan hệ đã cho thỏa mãn một điều kiện xác định 

 Biểu diễn hình thức của phép chọn trên quan hệ r được định nghĩa Biểu diễn hình thức của phép chọn trên quan hệ r được định nghĩa 

như sau:như sau:

�� F(r) = {t | tF(r) = {t | t�� r r ��  F(t) = đúng} F(t) = đúng}

 Định nghĩa:Định nghĩa: Cho r là một quan hệ và F là một biểu thức logic trên  Cho r là một quan hệ và F là một biểu thức logic trên 

các thuộc tính của r. Phép chọn của r theo biểu thức F, ký hiệu các thuộc tính của r. Phép chọn của r theo biểu thức F, ký hiệu 

�� FF(r), là tập hợp tất cả các bộ của r thỏa mãn F(r), là tập hợp tất cả các bộ của r thỏa mãn F  

 Các phép toán trong biểu thức F (điều kiện chọn hay biểu thức Các phép toán trong biểu thức F (điều kiện chọn hay biểu thức 

chọn) chọn) 

 So sánh: <, =, >, So sánh: <, =, >, ��  ,  , �� , , ��
 Logic: &, Logic: &, ��  (và),  (và), ��  (hoặc) ,  (hoặc) , ��  (phủ định) (phủ định)



  

Phép chọn (tt)Phép chọn (tt)

Ví dụ:Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C. Tìm kết quả  Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C. Tìm kết quả 

phép chọn của r theo biểu thực A=a phép chọn của r theo biểu thực A=a 

            rr                                   �� A=aA=a(r)(r)

A   B   CA   B   C �� AA BB CC

a   b    ca   b    c aa bb cc

d   a    fd   a    f

c   b   dc   b   d   



  

Phép chọn (tt)Phép chọn (tt)

ENO PNO PNAME

E1 P1 Instrumentation

E2 P1 Instrumentation

E2 P2 Database Deve

Ví dụ: Cho quan hệ NHANVIEN:

Tìm kết quả phép chọn của quan hệ NHANVIEN này với điều 
kiện chọn là ENO=“E2”?  

�� ENOENO=“E2“=“E2“(NHANVIEN)(NHANVIEN) ENO PNO PNAME BUDGET

E2 P1 Instrumentation 150000

E2 P2 Database Deve 135000



  

Phép hợpPhép hợp  

 Định nghĩa: Định nghĩa: 

Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính 

U={A1,..., An}U={A1,..., An}

Phép hợp của hai quan hệ r và s, ký hiệu r Phép hợp của hai quan hệ r và s, ký hiệu r ��  s, là tập hợp  s, là tập hợp 

tất cả các bộ thuộc r hoặc thuộc s hoặc thuộc cả hai quan hệtất cả các bộ thuộc r hoặc thuộc s hoặc thuộc cả hai quan hệ

 Biểu diễn hình thức: Biểu diễn hình thức: 

r r ��  s = {t | t s = {t | t�� r r ��   tt�� s}s}



  

Phép hợp (tt)Phép hợp (tt)

Ví dụ: 

Cho quan hệ r và s với các thuộc tính A, B, C. Phép hợp của r 

và s, ký hiệu r �  s, như sau: 

     r      s                r �  s

A  B  C A  B  C � A   B   C

a   b   c b   g   a a    b    c

d   a   f d   a   f d    a    f

c   b  d c   b   d b    g    

a

c    b    d



  

Phép hợp (tt)Phép hợp (tt)

ENO PNO PNAME

E1 P1 Instrumentation

E2 P1 Instrumentation

E2 P2 Database Deve

Cho quan hệ NHANVIEN_KT

Cho quan hệ NHANVIEN_TC

ENO PNO PNAME

E100 P6 Instrumentation

E101 P5 Instrumentation

E1 P1 Instrumentation

Kết quả?



  

Phép hiệuPhép hiệu  

 Định nghĩa:Định nghĩa:

Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính 

U={A1,..., An}U={A1,..., An}

Hiệu của  r và s, ký hiệu  r Hiệu của  r và s, ký hiệu  r ��  s , là tập hợp tất cả các bộ  s , là tập hợp tất cả các bộ 

thuộc r nhưng không thuộc sthuộc r nhưng không thuộc s

 Biểu diễn hình thức: Biểu diễn hình thức: r - s = {t | tr - s = {t | t�� r r ��  t t�� s}s}  



  

Phép hiệu (tt)Phép hiệu (tt)

 Ví dụ: Ví dụ: 

Cho quan hệ r và s với các thuộc tính A, B, CCho quan hệ r và s với các thuộc tính A, B, C

Tìm kết quả phép hiệu của r và sTìm kết quả phép hiệu của r và s

                  rr                 s                s                      r                      r ��  s s

A   B   CA   B   C A   B   CA   B   C     ��                         A   B   CA   B   C

a   b    ca   b    c b   g    ab   g    a        a    b    c       a    b    c

d   a    fd   a    f d   a     fd   a     f



  

Phép giaoPhép giao  

 Định nghĩa:Định nghĩa:

Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính Cho r, s là quan hệ n ngôi xác định trên tập thuộc tính 

U={A1,..., An}U={A1,..., An}

Giao của r và s, ký hiệu  r Giao của r và s, ký hiệu  r ��  s, là tập hợp tất cả các bộ  s, là tập hợp tất cả các bộ 

thuộc cả hai quan hệ r và sthuộc cả hai quan hệ r và s

 Biểu diễn hình thức: Biểu diễn hình thức: r r ��  s = {t | t s = {t | t�� r r �� tt�� s}s}

 Phép giao suy ra từ  phép hiệu: r Phép giao suy ra từ  phép hiệu: r ��  s = r  s = r ��  (r  (r ��  s) s)



  

Phép giao (tt)Phép giao (tt)

  Ví dụ:Ví dụ:

Cho quan hệ r và s với các thuộc tính A, B, C. Phép giao Cho quan hệ r và s với các thuộc tính A, B, C. Phép giao 

của r và s, ký hiệu r của r và s, ký hiệu r ��  s, cho kết quả như sau: s, cho kết quả như sau:

rr       s      s                r                r ��  s s

A    B    CA    B    C A   BA   B  C C �� A    BA    B    C   C

a    b    ca    b    c b   gb   g  a a   d    ad    a    f   f

d   a     fd   a     f d   a     fd   a     f



  

Tích Đề-cácTích Đề-các  

 Định nghĩa: Định nghĩa: 

Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính {A1,..., An} và Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính {A1,..., An} và 

quan hệ s xác định trên tập thuộc tính {B1,..., Bm}quan hệ s xác định trên tập thuộc tính {B1,..., Bm}

Tích Đề các của hai quan hệ r và s, ký hiệu r Tích Đề các của hai quan hệ r và s, ký hiệu r ��  s, là tập  s, là tập 

hợp tất cả các (n+m) bộ có n thành phần đầu là một bộ hợp tất cả các (n+m) bộ có n thành phần đầu là một bộ 

thuộc r và m thành phần sau là một bộ thuộc sthuộc r và m thành phần sau là một bộ thuộc s

 Biểu diễn hình thức:Biểu diễn hình thức:

r x s = {t | t = (a1, ..., an, b1, ..., bm) r x s = {t | t = (a1, ..., an, b1, ..., bm) ��  (a1, ..., an)  (a1, ..., an) ��  r  r ��  (b1, ...,  (b1, ..., 

bm) bm) ��  s} s}



  

Tích Đề-các (tt)Tích Đề-các (tt)

Ví dụ: Ví dụ: 

Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C và s với các thuộc Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C và s với các thuộc 
tính D, E, F. Tích Đề-các của r và s, ký hiệu tính D, E, F. Tích Đề-các của r và s, ký hiệu rr  ��   s s cho kết quả cho kết quả 
như sau:như sau:
                rr          s         s r r ��  s s

A   B     CA   B     C     D    E    FD    E    F �� A     BA     B   C     D     E     F  C     D     E     F

a    b     ca    b     c   b     g  b     g   a  a a      ba      b   c      b  c      b      g     a     g     a

d    a     fd    a     f   d     a  d     a    f   f a      ba      b   c      d  c      d      a     f     a     f

c    b     dc    b     d d      ad      a   f       b  f       b      g     a     g     a
d      ad      a   f       d  f       d      a     a ff
c      bc      b  d       b d       b      g     g aa
c      bc      b  d       d d       d      a     a ff



  

Phép nốiPhép nối

 Định nghĩa: Định nghĩa: 

Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính {A1,..., An}  và Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính {A1,..., An}  và 

quan hệ s xác định định trên tập thuộc tính {B1,..., Bm}quan hệ s xác định định trên tập thuộc tính {B1,..., Bm}

  Cho biểu thức lôgic FCho biểu thức lôgic F

Phép nối của quan  hệ r và quan hệ s theo điều kiện nối F, Phép nối của quan  hệ r và quan hệ s theo điều kiện nối F, 

ký  hiệu ký  hiệu r  r  ><><  s  s

  FF

là tập hợp tất cả các (n+m) bộ (t,u) thoả t là tập hợp tất cả các (n+m) bộ (t,u) thoả t ��   rr, u , u ��   s s và khi và khi 

thay thế các giá trị của t và u vào F thì ta được giá trị đúngthay thế các giá trị của t và u vào F thì ta được giá trị đúng



  

Phép nối (tt)Phép nối (tt)

  Biểu diễn: r ><s= {t | t=(u,v) Biểu diễn: r ><s= {t | t=(u,v) ��  u u�� r r ��  v v�� s s ��  F(t)= đúng} F(t)= đúng}

    FF

  Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C và s với các Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C và s với các 

thuộc tính D, E. Tìm kết quả phép nối của r với s theo biểu thuộc tính D, E. Tìm kết quả phép nối của r với s theo biểu 

thức B<Dthức B<D  

        rr        s   s           r           r ><>< s s

                      B<DB<D

A    B    CA    B    C D    ED    E �� A      BA      B C     DC     D  E E

1    2      31    2      3 3    13    1 1      21      2 3      33      3  1 1

4    5      64    5      6 6    26    2 1      21      2 3      63      6  2 2

7    8      97    8      9 4      54      5 6      66      6  2 2



  

Phép chia Phép chia 

 Định nghĩa:Định nghĩa:

Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính U={A1,..., An}  và Cho quan hệ r xác định trên tập thuộc tính U={A1,..., An}  và 

quan hệ s xác định trên tập thuộc tính V={B1,..., Bm}, trong quan hệ s xác định trên tập thuộc tính V={B1,..., Bm}, trong 

đó  m < nđó  m < n

Phép chia quan hệ r cho quan hệ s, ký hiệu r Phép chia quan hệ r cho quan hệ s, ký hiệu r ��  s, là tập hợp  s, là tập hợp 

tất cả các bộ t sao cho với mọi bộ v tất cả các bộ t sao cho với mọi bộ v ��  s thì t ghép với v sẽ  s thì t ghép với v sẽ 

thuộc rthuộc r

 Biểu diễn hình thức: Biểu diễn hình thức: r r ��  s = {t |  s = {t | ��  v  v ��  s  s ��  (t,v) (t,v)��  r} r}



  

Phép chiaPhép chia

Ví dụ: Ví dụ: Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C, D và s với các Cho quan hệ r với các thuộc tính A, B, C, D và s với các 

thuộc tính C, D. Tìm kết quả phép chia của r cho s.thuộc tính C, D. Tìm kết quả phép chia của r cho s.

                rr       ss   rr  ��   ss

A   B   C   DA   B   C   D C   DC   D ��                       A   BA   B

a   b    c    da   b    c    d c    dc    d a    ba    b

a   b    e    fa   b    e    f e    fe    f e    de    d

b   cb   c e    fe    f   b    c b    c 

e   de   d c    dc    d

e   de   d e    fe    f



  

Các chương trình đại số quan hệCác chương trình đại số quan hệ

 Vì tất cả các phép toán đại số đều nhận quan hệ làm đối Vì tất cả các phép toán đại số đều nhận quan hệ làm đối 

biến và sinh ra các quan hệ kết quả, chúng ta có thể lồng biến và sinh ra các quan hệ kết quả, chúng ta có thể lồng 

ghép các phép toán này bằng các dấu ngoặc đơn và sinh ghép các phép toán này bằng các dấu ngoặc đơn và sinh 

ra các chương trình đại số quan hệra các chương trình đại số quan hệ



  

Các chương trình đại số quan hệCác chương trình đại số quan hệ

 Ví dụ: Cho quan hệ:Ví dụ: Cho quan hệ:

EMPEMP((ENOENO, ENAME, TITLE), ENAME, TITLE)

PAYPAY((TITLETITLE, SAL), SAL)

PROJPROJ((PNOPNO, PNAME), PNAME)

ASGASG((ENO, PNOENO, PNO, RESP, DUR), RESP, DUR)

a. Tìm tên tất cả nhân viên đang làm việc cho dự án  CAD/CAMa. Tìm tên tất cả nhân viên đang làm việc cho dự án  CAD/CAM

�� ENAMEENAME((((((�� PNAME=’CAD/CAM’PNAME=’CAD/CAM’(PROJ)) >< ASG)>< EMP)(PROJ)) >< ASG)>< EMP)

b. Tăng lương các lập trình viên (programmer) lên 25000 USD b. Tăng lương các lập trình viên (programmer) lên 25000 USD 

(PAY (PAY ��  ( (�� TITLE=’Programmer’TITLE=’Programmer’ (PAY)))  (PAY))) �� (<’Programmer’,25000>)(<’Programmer’,25000>)



  

3.4.2. Phép tính quan hệ3.4.2. Phép tính quan hệ

 Xác định kết quả, thay vì xác định xem phải làm thế nào để Xác định kết quả, thay vì xác định xem phải làm thế nào để 

thu được kết quảthu được kết quả

 Ngôn ngữ phép tính quan hệ được chia làm 2 nhóm:Ngôn ngữ phép tính quan hệ được chia làm 2 nhóm:

 Phép tính quan hệ bộ (tuple relational calculus)Phép tính quan hệ bộ (tuple relational calculus)

 Phép tính quan hệ miền (domain relational calculus) Phép tính quan hệ miền (domain relational calculus) 



  

Phép tính quan hệ bộ Phép tính quan hệ bộ 

 Codd 1970Codd 1970

 Biến nguyên thuỷ dùng trong phép tính quan hệ bộ là biến Biến nguyên thuỷ dùng trong phép tính quan hệ bộ là biến 

bộ (tuple variable), biểu thị một bộ của quan hệbộ (tuple variable), biểu thị một bộ của quan hệ

 Ngôn ngữ SQLNgôn ngữ SQL



  

Ngôn ngữ truy vấn SQLNgôn ngữ truy vấn SQL  

 SQL thuộc loại ngôn ngữ thế hệ thứ tư (4GL) được nghiên SQL thuộc loại ngôn ngữ thế hệ thứ tư (4GL) được nghiên 

cứu nhiều năm và trở thành tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát cứu nhiều năm và trở thành tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát 

dữ liệudữ liệu

 SQL kế thừa tính phi thủ tục của 4GL: Xử lý đồng thời hàng SQL kế thừa tính phi thủ tục của 4GL: Xử lý đồng thời hàng 

loạt câu lệnhloạt câu lệnh

 Người dùng chỉ cần nêu ra yêu cầu về dữ liệu mà không Người dùng chỉ cần nêu ra yêu cầu về dữ liệu mà không 

cần biết máy tính xử lý bên trong như thế nàocần biết máy tính xử lý bên trong như thế nào

 Người dùng có thể truy xuất nhanh chóng với những CSDL Người dùng có thể truy xuất nhanh chóng với những CSDL 

lớn, yêu cầu những xử lý phức tạp tinh vi mà không cần lập lớn, yêu cầu những xử lý phức tạp tinh vi mà không cần lập 

trìnhtrình



  

Ngôn ngữ truy vấn SQLNgôn ngữ truy vấn SQL

 Các lệnh truy vấn dữ liệuCác lệnh truy vấn dữ liệu  

 Gồm ba mệnh đề chính:Gồm ba mệnh đề chính:

 Select: Xác định nội dung của các cột cần đưa ra kết Select: Xác định nội dung của các cột cần đưa ra kết 

quảquả

 From: Xác định các bảng cần lấy thông tin raFrom: Xác định các bảng cần lấy thông tin ra

 Where: Xác định các bản ghi thỏa mãn yêu cầu chọn Where: Xác định các bản ghi thỏa mãn yêu cầu chọn 

lọc để đưa ra kết quảlọc để đưa ra kết quả

 Bổ sung thêm các mệnh đề group by, having, order by. Bổ sung thêm các mệnh đề group by, having, order by. 



  

Ngôn ngữ truy vấn SQLNgôn ngữ truy vấn SQL

 Các lệnh truy vấn dữ liệu (tt)Các lệnh truy vấn dữ liệu (tt)  

SELECT [* | DISTINCT]  danh_sách_chiếuSELECT [* | DISTINCT]  danh_sách_chiếu

FROM  danh_sách_tên_bảng | tên_các_viewFROM  danh_sách_tên_bảng | tên_các_view

[WHERE  biểu_thức_điều_kiện][WHERE  biểu_thức_điều_kiện]

[GROUP BY  danh_sách_tên_cột][GROUP BY  danh_sách_tên_cột]

[HAVING biểu_thức_điều_kiện][HAVING biểu_thức_điều_kiện]

[ORDER BY {tên_cột | số_thứ_tự_cột | biểu_thức} [ASC | DESC][ORDER BY {tên_cột | số_thứ_tự_cột | biểu_thức} [ASC | DESC]

]]



  

Ngôn ngữ truy vấn SQLNgôn ngữ truy vấn SQL

 Ví dụVí dụ

 EMPEMP((ENOENO, ENAME, TITLE), ENAME, TITLE)

 PAYPAY((TITLETITLE, SAL), SAL)

 PROJPROJ((PNOPNO, PNAME), PNAME)

 ASGASG((ENOENO, PNO, RESP, DUR), PNO, RESP, DUR)

Tìm tên tất cả nhân viên đang làm việc cho dự án  CAD/CAM
Select EMP.ENAME
From EMP, ASG, PROJ
Where (EMP.ENO = ASG.ENO) 

      AND (ASG.PNO = PROJ.PNO) 
AND (PROJ.PNAME = “CAD/CAM”)



  

Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)

Hiệu chỉnh dữ liệu:Hiệu chỉnh dữ liệu:

UPDATE [UPDATE [tên_bảngtên_bảng]]

SET [SET [tên_cột = biểu_thức,…tên_cột = biểu_thức,…]]

[FROM  [FROM  tên_bảngtên_bảng]]

[WHERE [WHERE biểu_thức_điều_kiệnbiểu_thức_điều_kiện]]

Ví dụ:Ví dụ:

UPDATEUPDATE PAYPAY

SETSET SAL = 25000SAL = 25000

WHERE WHERE TITLE = “Programmer”TITLE = “Programmer”



  

Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)

Thêm dữ liệu:Thêm dữ liệu:

INSERT INTO INSERT INTO tên_bảngtên_bảng((danh_sách_tên_cộtdanh_sách_tên_cột))

VALUES(VALUES(các_giá_trịcác_giá_trị))

Ví dụ: Thêm nhân viên mới vào EMPVí dụ: Thêm nhân viên mới vào EMP

INSERT INTO EMPINSERT INTO EMP

VALUES (‘E10’, ‘John Smith’, ‘Programmer’) VALUES (‘E10’, ‘John Smith’, ‘Programmer’) 



  

Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)

Xóa dữ liệu:Xóa dữ liệu:

DELETE DELETE tên_bảngtên_bảng

[FROM {[FROM {tên_bảngtên_bảng |  | tên_viewtên_view}]}]

[WHERE [WHERE biểu_thức_điều_kiệnbiểu_thức_điều_kiện]]

Ví dụ: Xoá dự án ‘P1’Ví dụ: Xoá dự án ‘P1’

DELETE FROM PROJDELETE FROM PROJ

WHERE  PNO = ‘P1’WHERE  PNO = ‘P1’



  

Phép tính quan hệ miềnPhép tính quan hệ miền

 Thành công của ngôn ngữ phép tính quan hệ miền chủ Thành công của ngôn ngữ phép tính quan hệ miền chủ 

yếu do QBE (Query by example) (Zloof, 1977) đem lạiyếu do QBE (Query by example) (Zloof, 1977) đem lại

 QBE được thiết kế dành cho kiểu làm việc tương tác từ QBE được thiết kế dành cho kiểu làm việc tương tác từ 

thiết bị đầu cuối trực quan và thân thiệnthiết bị đầu cuối trực quan và thân thiện

 Khái niệm cơ bản là example: NSD đưa ra các câu vấn tin Khái niệm cơ bản là example: NSD đưa ra các câu vấn tin 

bằng cách cung cấp một example có thể có của câu trả lờibằng cách cung cấp một example có thể có của câu trả lời

 Hành động gõ tên quan hệ sẽ kích hoạt việc hiển thị các Hành động gõ tên quan hệ sẽ kích hoạt việc hiển thị các 

lược đồ của chúng lên màn hình. Sau đó bằng cách cung lược đồ của chúng lên màn hình. Sau đó bằng cách cung 

cấp các từ khóa trong các cột (miền), người dùng đặc tả cấp các từ khóa trong các cột (miền), người dùng đặc tả 

câu vấn tincâu vấn tin



  

3.5. Khung nhìn (View)3.5. Khung nhìn (View)

 Trong kiến trúc 3 mức (theo ANSI-SPARC), chúng ta đã mô Trong kiến trúc 3 mức (theo ANSI-SPARC), chúng ta đã mô 

tả khung nhìn (hay mức ngoài) là cấu trúc của CSDL xuất tả khung nhìn (hay mức ngoài) là cấu trúc của CSDL xuất 

hiện cho một người dùng cụ thể. Trong mô hình quan hệ, hiện cho một người dùng cụ thể. Trong mô hình quan hệ, 

thuật ngữ khung nhìn có nghĩa khác đi một chútthuật ngữ khung nhìn có nghĩa khác đi một chút



  

3.5.1. Khái niệm quan hệ cơ sở và khung nhìn3.5.1. Khái niệm quan hệ cơ sở và khung nhìn

 Một khung nhìn là kết quả thực hiện một hay nhiều thao tác Một khung nhìn là kết quả thực hiện một hay nhiều thao tác 

(phép toán) trên các quan hệ cơ sở nhằm đưa ra một quan (phép toán) trên các quan hệ cơ sở nhằm đưa ra một quan 

hệ mớihệ mới

 Một khung nhìn là một quan hệ ảoMột khung nhìn là một quan hệ ảo, nghĩa là nó không thực , nghĩa là nó không thực 

sự tồn tại ở mức vật lý trong CSDL (như quan hệ cơ sở) mà sự tồn tại ở mức vật lý trong CSDL (như quan hệ cơ sở) mà 

là câu trả lời cho yêu cầu của người dùng, tại thời điểm yêu là câu trả lời cho yêu cầu của người dùng, tại thời điểm yêu 

cầucầu



  

3.5.1. Khái niệm quan hệ cơ sở và khung nhìn3.5.1. Khái niệm quan hệ cơ sở và khung nhìn

 Khung nhìn mang tính động, theo nghĩa Khung nhìn mang tính động, theo nghĩa những thay đổi những thay đổi 

trong quan hệ cơ sở sẽ tác động lập tức đến thể hiện của trong quan hệ cơ sở sẽ tác động lập tức đến thể hiện của 

khung nhìnkhung nhìn

 Một khung nhìn có thể được tạo dựng từ việc thực hiện các Một khung nhìn có thể được tạo dựng từ việc thực hiện các 

thao tác như các phép toán đại số quan hệthao tác như các phép toán đại số quan hệ (chọn, chiếu, kết  (chọn, chiếu, kết 

nối...) hay các phép tính quan hệ trên các quan hệ cơ sởnối...) hay các phép tính quan hệ trên các quan hệ cơ sở

 Như vậy mức ngoài của một CSDL có thể bao gồm cả các Như vậy mức ngoài của một CSDL có thể bao gồm cả các 

quan hệ cơ sở và cả các khung nhìn được suy dẫn, kết xuất quan hệ cơ sở và cả các khung nhìn được suy dẫn, kết xuất 

từ các quan hệ cơ sởtừ các quan hệ cơ sở



  

3.5.2. Mục đích của khung nhìn3.5.2. Mục đích của khung nhìn

 Cơ chế sử dụng khung nhìn mang lại một số lợi ích sau đây:Cơ chế sử dụng khung nhìn mang lại một số lợi ích sau đây:

 Cung cấp một cơ chế an ninh hữu hiệu và linh hoạt bởi Cung cấp một cơ chế an ninh hữu hiệu và linh hoạt bởi 

che dấu một số phần của CSDL trước một số người dùng che dấu một số phần của CSDL trước một số người dùng 

nào đó nào đó 

 Cho phép người dùng truy cập được dữ liệu theo cách họ Cho phép người dùng truy cập được dữ liệu theo cách họ 

muốn, sao cho tại một thời điểm, cùng một dữ liệu có thể muốn, sao cho tại một thời điểm, cùng một dữ liệu có thể 

thấy bởi nhiều người dùng khác nhau trong những khuôn thấy bởi nhiều người dùng khác nhau trong những khuôn 

dạng khác nhaudạng khác nhau

 Cho phép đơn giản hoá những phép toán trên các quan Cho phép đơn giản hoá những phép toán trên các quan 

hệ cơ sởhệ cơ sở



  

3.5.3. Vấn đề cập nhật qua khung nhìn3.5.3. Vấn đề cập nhật qua khung nhìn

 Việc cập nhật cho các quan hệ cơ sở sẽ tác động ngay đến Việc cập nhật cho các quan hệ cơ sở sẽ tác động ngay đến 

tất cả các khung nhìn có tham chiếu đến các quan hệ này. tất cả các khung nhìn có tham chiếu đến các quan hệ này. 

Tương tự, nếu một khung nhìn được cập nhật thì quan hệ Tương tự, nếu một khung nhìn được cập nhật thì quan hệ 

cơ sở liên quan phải thay đổi cơ sở liên quan phải thay đổi 

 Như vậy có những khung nhìn không thể cập nhật được, có Như vậy có những khung nhìn không thể cập nhật được, có 

những khung nhìn có thể cập nhật và có những khung nhìn những khung nhìn có thể cập nhật và có những khung nhìn 

chỉ cập nhật bộ phậnchỉ cập nhật bộ phận



  

3.5.3. Vấn đề cập nhật qua khung nhìn3.5.3. Vấn đề cập nhật qua khung nhìn

 Các nguyên tắc hầu hết các hệ thống dùng để kiểm soát và Các nguyên tắc hầu hết các hệ thống dùng để kiểm soát và 

quyết định cho phép một cập nhật CSDL xảy ra qua khung quyết định cho phép một cập nhật CSDL xảy ra qua khung 

nhìn:nhìn:
 Được phép cập nhật thông qua một khung nhìn, nếu khung nhìn Được phép cập nhật thông qua một khung nhìn, nếu khung nhìn 

này được định nghĩa bằng một câu truy vấn đơn giản chỉ liên quan này được định nghĩa bằng một câu truy vấn đơn giản chỉ liên quan 

đến một quan hệ cơ sở và chứa hoặc khóa chính hoặc khóa dự đến một quan hệ cơ sở và chứa hoặc khóa chính hoặc khóa dự 

tuyển của quan hệ cơ sở đótuyển của quan hệ cơ sở đó

 Không được cập nhật thông qua một khung nhìn, nếu khung nhìn Không được cập nhật thông qua một khung nhìn, nếu khung nhìn 

này liên quan đến nhiều quan hệ cơ sởnày liên quan đến nhiều quan hệ cơ sở

 Không được cập nhật thông quan khung nhìn, nếu khung nhìn này Không được cập nhật thông quan khung nhìn, nếu khung nhìn này 

liên quan đến (được xác định từ) các hàm kết tập và các hàm gộp liên quan đến (được xác định từ) các hàm kết tập và các hàm gộp 

nhómnhóm


	HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU
	Chương 3 MÔ HÌNH QUAN HỆ
	3.1. Mô hình quan hệ
	3.2. Các khái niệm của mô hình quan hệ
	3.2.1. Miền (Domain)
	3.2.2. Thuộc tính (Attribute)
	3.2.2. Thuộc tính (tt)
	Slide 8
	3.2.3. Quan hệ (Relation) 
	3.2.3. Quan hệ (tt) 
	3.2.4. Lược đồ quan hệ (Relation scheme)
	3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt)
	3.2.4. Lược đồ quan hệ (tt) 
	3.2.5. Bộ (tuple)  
	3.2.6. Thể hiện của quan hệ (view)
	3.2.7. Khóa (key)
	Slide 17
	3.2.7. Khóa (tt)
	Chú ý
	3.3. Tính toàn vẹn của quan hệ
	3.3.1. Ràng buộc toàn vẹn thực thể
	3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu
	3.3.2. Ràng buộc toàn vẹn ngữ nghĩa
	3.4. Các ngôn ngữ quan hệ
	3.4.1. Đại số quan hệ
	Phép chiếu
	Phép chiếu (tt)
	Phép chọn
	Phép chọn (tt)
	Slide 30
	Phép hợp
	Phép hợp (tt)
	Slide 33
	Phép hiệu
	Phép hiệu (tt)
	Phép giao
	Phép giao (tt)
	Tích Đề-các
	Tích Đề-các (tt)
	Phép nối
	Phép nối (tt)
	Phép chia
	Phép chia
	Các chương trình đại số quan hệ
	Slide 45
	3.4.2. Phép tính quan hệ
	Phép tính quan hệ bộ
	Ngôn ngữ truy vấn SQL
	Ngôn ngữ truy vấn SQL
	Slide 50
	Slide 51
	Ngôn ngữ truy vấn SQL (tt)
	Slide 53
	Slide 54
	Phép tính quan hệ miền
	3.5. Khung nhìn (View)
	3.5.1. Khái niệm quan hệ cơ sở và khung nhìn
	Slide 58
	3.5.2. Mục đích của khung nhìn
	3.5.3. Vấn đề cập nhật qua khung nhìn
	Slide 61

